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Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING
(TRUNG NGUYEN FRANCHISING JOINT STOCK COMPANY)

Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 0 9 3 9 3 4 3
Địa chỉ (Address): 87A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 02839259977
Số tài khoản (Bank A/C): tại 

                                                102 281 6868 tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Định 
                                    2011 1035 90007 tại NH TMCP Quân Đội - CN Bắc Sài Gòn

Mẫu số/Ký hiệu (Serial): 1C25MAT

Số (No.): 31540

Mã của CQT (Ref No.): M1-25-5YQ2A-17484566040
:

:
: :

:
: :

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 28 tháng(month) 05 năm(year) 2025

(Hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền)

STT
(No.)

Hàng Hóa Dịch Vụ
(Description)

Đơn Vị
Tính
(Unit)

Số Lượng
(Quantity)

Đơn Giá
(Unit price)

Chiết Khấu
(Discount)

Thành Tiền
(Amount)

Thuế Suất
(Vat rate%)

Thành tiền
sau thuế

(Amount with Vat)

1 2 3 4 5 6 7=(4×5)-6 8 9=7+(7×8)

1 Hộp quà giàu có 2023 Hộp 1 586.111,00 17.583,00 568.528,00 8% 614.010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú(Note):
Thuế suất

Chiết Khấu
(Discount)

Thành Tiền
(Amount)

Tiền Thuế
(VAT Amount)

Thành Tiền
Sau thuế

(Amount after VAT)

Thuế suất 10% (10% VAT)

Thuế suất 8% (8% VAT) 17.583,00 568.528,00 45.482 614.010

Thuế suất 5% (5% VAT)

Thuế suất 0% (0% VAT)

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán (Amount in words) 17.583,00 568.528,00 45.482 614.010

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign & full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp & full name)

 

 Cửa hàng (Store)

Họ tên người mua hàng (Buyer)
Số CCCD  (Citizen identification number) Điện thoại (Tel)
Tên đơn vị (Company)
Mã số thuế (Tax code) Email
Địa chỉ (Address)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

FRANCHISING

Ký ngày: 28/05/2025

#
https://trungnguyen.einvoice.vn/



